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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

(Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động phải tạm dừng hoạt 

động, bị mất việc làm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)……… 

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: ………………Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./.................... 

2. Dân tộc: ……. Giới tính: ………………………………………………  

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  

Ngày cấp: …..../…...../.   Nơi cấp: …………………………..….……. 

4. Nơi ở hiện tại: ………………………………………..……………..…….  

Nơi thường trú: ………………………………………………….……………  

Nơi tạm trú:  …………………………………………………………...…… 

Điện thoại liên hệ:  ………………………………………………….……….  

5. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có): ……. Số thẻ bảo hiểm y tế: …….……….  

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI 

MẤT VIỆC LÀM 

1. Công việc chính 1: ………………………………………………………… 

Bị tạm dừng hoạt động hoặc mất việc làm thuộc lĩnh vực, công việc  

…………………………….. phải tạm dừng hoạt động hoặc trong khu vực bị phong tỏa  

theo yêu cầu tại Văn bản số …………………., ngày ….. tháng ….. năm 2021, của 

……………………………về việc………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(UBND các xã, phường, thị trấn nơi xác nhận cho người lao động phải chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của nội dung xác nhận nêu trên) 

2. Nơi làm việc 2:  …………………………………………………………… 
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3. Thu nhập bình quân tháng trước khi tạm dừng hoạt động, mất việc 

làm:………….. đồng/tháng 

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN 

NAY 

1. Công việc chính:  ……………………………………………………………. 

2. Thu nhập hiện nay: ……………………….đồng/tháng. 

Hiện nay, tôi chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Nghị 

Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định. 

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: 

- Tài khoản (Tên tài khoản:....……..……..…. Số tài khoản: ………….…….… 

Ngân hàng: ………………………………..………………………………….…...….). 

- Trực tiếp: …………………………………………………………………….. 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, 

PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Ký tên đóng dấu) 

….ngày……tháng….năm 2021 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động  

2. Trường hợp tự làm thì ghi là tự làm; trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi 

tên, địa chỉ hộ kinh doanh 

Mẫu số 02 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-68-nq-cp-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-covid19-479816.aspx
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN 

Chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ 

(Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động phải tạm dừng hoạt động 

theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú 

không trong phạm vi một xã/phường/thị trấn, huyện /thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)……… 

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: ………………Ngày, tháng, năm sinh: ........../…......./.............. 

2. Dân tộc: ……. Giới tính: ………………………………………..………  

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ………………  

Ngày cấp: …..../…...../…….   Nơi cấp: ………………………….………  

4. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………  

Nơi tạm trú: …………………………………………………………………… 

Nơi thường trú: ………………………………………………………………..   

Điện thoại liên hệ: …………………………………………..………………...  

5. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có): ……..… Số thẻ bảo hiểm y tế: …………  

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI 

MẤT VIỆC LÀM 

1. Công việc chính 1: 

Thuộc một trong lĩnh vực, công việc  …………………………………….. phải tạm 

dừng hoạt động theo yêu cầu tại Văn bản số …………………., ngày ….. tháng ….. năm 

2021, của ……………………………………………về việc …………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(UBND các xã, phường, thị trấn nơi xác nhận cho người lao động phải chịu trách 

nhiệm về tình chính xác của nội dung xác nhận nêu trên) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-68-nq-cp-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-covid19-479816.aspx
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2. Nơi làm việc 2: ………………………………………………………………. 

3. Thu nhập bình quân tháng trước khi tạm dừng hoạt động, mất việc 

làm:………….. đồng/tháng 

III. XÁC NHẬN VỀ VIỆC CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CHÍNH SÁCH HỖ 

TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

Hiện nay, tôi chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị Quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương, 

tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn xem xét, xác nhận để tôi được hưởng 

chính sách hỗ trợ tại thường trú hoặc tạm trú theo quy định. 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, 

PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Ký tên đóng dấu) 

….ngày……tháng….năm 2021 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động  

2. Trường hợp tự làm thì ghi là tự làm; trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi 

tên, địa chỉ hộ kinh doanh 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-68-nq-cp-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-covid19-479816.aspx


Mẫu số 0 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ 

TRẤN…….. 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ……….. 

Tháng …/2021 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

CMND/CCCD Địa chỉ nơi 

ở 
(số nhà, tên 

đường, tổ 

dân 

phố/thôn/bả

n) 

Tình trạng cư 

trú
1
 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Công việc cụ thể 

đang làm 

Địa chỉ 

nơi làm 

việc 
(số nhà, 

tên 

đường, tổ 

dân 

phố/thôn/

bản) 

Thu 

nhập của 

tháng 

trước 

khi tạm 

ngừng 

việc, bị 

mất việc 

làm 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Số 

CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

(ngày tháng 

năm) 

Thường 

trú 

Tạm trú 

(nếu có) 
Tự làm Làm thuê 

1               

2               

…               

 Cộng              

 

 

Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

………, ngày  ….. tháng …… năm 2021 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

() Đánh dấu (X) vào ô Thường trú hoặc Tạm trú; trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận. 
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Mẫu số 04 

     ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN, THÀNH PHỐ…….. 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH 

TỔNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) 

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN:……………….. 

Tháng …/2021 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

CMND/CCCD Địa chỉ nơi 

ở 
(số nhà, tên 

đường, tổ 

dân 

phố/thôn/bả

n) 

Tình trạng cư 

trú
1
 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Công việc cụ thể 

đang làm 

Địa chỉ 

nơi làm 

việc 
(số nhà, 

tên 

đường, tổ 

dân 

phố/thôn/

bản) 

Thu 

nhập của 

tháng 

trước 

khi tạm 

ngừng 

việc, bị 

mất việc 

làm 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Số 

CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

(ngày tháng 

năm) 

Thường 

trú 

Tạm trú 

(nếu có) 
Tự làm Làm thuê 

1               

2               

…               

 Cộng              

Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

………, ngày  ….. tháng …… năm 2021 

TM. UBND HUYỆN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

() Đánh dấu (X) vào ô Thường trú hoặc Tạm trú; trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận.
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